TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                                    ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
          TỔ SINH – KTNN                                        MÔN: SINH HỌC 10 NÂNG CAO

Câu 1: a.Nêu cấu tạo của 1 axitamin? Các axitamin có cấu tạo khác nhau ở điểm nào? ( 1 điểm)
            b.Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau? ( 1 điểm)
Câu 2: a.Lipit và cacbohidrat có điểm nào giống và khác nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò? ( 1,5 điểm)
            b.Tại sao nước có tính phân cực? ( 0.5 điểm)
Câu 3: a.Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực? ( 1 điểm)
            b.Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “khảm – động”? ( 1 điểm)
Câu 4: Hoàn thành nội dung bảng sau về phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? 

( 2 điểm)
	Điểm phân biệt
	Vận chuyển thụ động 
	Vận chuyển chủ động

	Nguyên nhân
	                
	

	Nhu cầu năng lượng
	
	

	Hướng vận chuyển
	
	

	Chất mang
	
	

	Kết quả
	
	


Câu 5: Một gen có 120 chu kì xoắn. Trên mạch một của gen có số Nu loại A chiếm 20%, loại T chiếm 10% số Nu của mạch. Trên mạch 2 của gen có số Nu loại X chiếm 30% số Nu của mạch.
a.Tính tỷ lệ % và số lượng Nu từng loại trên mỗi mạch đơn? ( 1 điểm)
b.Tính chiều dài và số liên kết hidro của gen? ( 1 điểm)
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ĐÁP ÁN

Câu 1: a.Nêu cấu tạo của môt axit amin? Các axit amin có cấu tạo khác nhau ở điểm nào?

            b.Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?

a.Cấu tạo của 1 axit amin gồm 3 thành phần: ( 1 điểm)
+Nhóm amin ( -NH2)
+Nhóm cacboxyl (-COOH)

+Gốc R

-Các axit amin có cấu tạo khác nhau ở gốc R.

b. Chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau: ( 1 điểm)
   -Một số axit amin mà cơ thể người không thể tự tổng hợp được mà phải nhận từ các nguồn thức ăn khác nhau.

   -Cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại axit amin cho cơ thể.

Câu 2: a.Lipit và cacbohidrat có điểm nào giống và khác nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò?

            b.Tại sao nước có tính phân cực?

a.So sánh cacbohidrat và lipit:
-Giống nhau: ( 0.5 điểm)
+Đều cấu tạo từ C, H, O

+Đều có thể cung cấp năng lượng cho tế bào

-Khác nhau: ( 1 điểm)
	Đặc điểm so sánh
	Cacbohidrat ( 0.5 điểm)
	Lipit ( 0.5 điểm)

	Cấu trúc
	Tỉ lệ C, H, O khác nhau

	Tính chất
	-Tan nhiều trong nước, dễ phân hủy hơn
	-Kị nước, tan trong dung môi hữu cơ

	Vai trò
	-Đường đơn: cung cấp năng lượng, cấu trúc nên đường đa.
-Đường đa: dự trữ năng lượng, tham gia cấu trúc tế bào, kết hợp với protein
	-Dự trữ năng lượng, cấu trúc nên màng sinh học, là thành phần của hoocmon, vitamin


b.Nước có tính phân cực vì:  ( 0.5 điểm)  do đôi electron trong mối liên kết bị kéo lệch về oxi nên phân tử nước có 2 đầu tích điện trái dấu nhau -> phân cực.
Câu 3: a.Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

            b.Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “khảm – động”?

a.Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực: ( 1 điểm)
	Tế bào nhân sơ ( 0.5 điểm)
	Tế bào nhân thực ( 0.5 điểm)

	-Kích thước nhỏ

-Cấu trúc đơn giản

-ADN có 1 phân tử và nhân chưa có màng bao bọc gọi là vùng nhân

-Không có các bào quan có màng bao bọc, không có hệ thống nội màng.
	-Kích thước lớn

-Cấu trúc phức tạp

-Có nhiều phân tử ADN, nhân được bao bọc bởi màng nhân nên được gọi là nhân hoàn chỉnh.
-Có các bào quan có màng bao bọc, có hệ thống nội màng.


b.-MSC “khảm”: ( 0.5 điểm) thành phần chính của màng là lớp photpholipit kép tạo nên 1 cái khung liên tục của màng, ngoài ra còn các phân tử protein phân bố rải rác trong khung, hoặc xuyên qua khung, hoặc bám màng trong và rìa màng ngoài.
-MSC “động”:  ( 0.5 điểm) Các phân tử cấu trúc không đứng yên mà có khả năng di chuyển trong lớp photpholipit.

Câu 4: Hoàn thành nội dung bảng sau về phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động?
	Điểm phân biệt
	Vận chuyển thụ động( 1 điểm)
	Vận chuyển chủ động( 1 điểm)

	Nguyên nhân
	Do sự chênh lệch nồng độ
	Do nhu cầu của tế bào

	Nhu cầu năng lượng
	Không cần năng lượng
	Cần năng lượng

	Hướng vận chuyển
	Theo chiều gradien nồng độ
	Ngược chiều gradien nồng độ

	Chất mang
	Không cần chất mang
	Cần chất mang

	Kết quả
	Đạt đến cân bằng nồng độ
	Không đạt đến cân bằng nồng độ


Câu 5: Một gen có 120 chu kì xoắn. Trên mạch 1 của gen có số Nu loại A chiếm 20%, loại T chiếm 10% số Nu của mạch. Trên mạch 2 của gen có số Nu loại X chiếm 30% số Nu của mạch.

a.Tính tỷ lệ % và số lượng Nu từng loại trên mỗi mạch đơn?

b.Tính chiều dài và số liên kết hidro của gen?

GIẢI:

a. ( 0.5 điểm)      N= 120 x 20 = 2400 (nu) => N/2 = 1200
    ( 0.5 điểm)    A1= T2=  20% = 20% x 1200 = 240(nu)

                          T1= A2 = 10% = 10% x 1200 = 120 (nu)

                          G1 = X2 = 30% = 30% x 1200 = 360 (nu)

                         X1 = G2 = 40% = 40% x 1200 = 480(nu)

b. ( 0.5 điểm)            L= N/2 x3.4 = 1200 x 3.4 = 4080 A0
     ( 0.5 điểm)           H = (240 + 120)x2 + (360+ 480)x3 = 3240 (lk)

